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	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
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I.  TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án đúng

	1
	A

	2
	A

	3
	A

	4
	B

	5
	A

	6
	C

	7
	A

	8
	D

	9
	D

	10
	D

	11
	A

	12
	D



Phần II: 4,0 điểm
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	S
	Đ

	Câu 2
	Đ
	S
	Đ
	S

	Câu 3
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu 4
	S
	Đ
	Đ
	S




II.  TỰ LUẬN: 3,0 điểm
	
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	

	
	
	* Đối với Liên Xô:
	

	
	
	+ Quá trình thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
	0.25

	
	
	+ Sức mạnh của tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ giữa các dân tộc tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hoà, đồng thời tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
	0.5

	
	
	+ Việc thành lập Liên Xô dưới sự chỉ đạo của V. I. Lênin đã mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau.
	0.5

	
	
	* Đối với thế giới:
	

	
	
	+ Liên Xô trở thành biểu tượng và là chỗ dựa về tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế giới.

	0.25

	
	
	+ Những thành tựu của Liên Xô đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
	0.5

	
	
	
	

	Câu 2
	
	Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
	

	
	
	- Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản đều giành thắng lợi lật đổ chế
độ phong kiến, thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	0.25

	
	
	- Khác nhau:
+ Cách mạng tư sản Anh: Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	0.25

	
	
	+ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lật đổ thực dân Anh, giành độc lập.
	0.25

	
	
	+ Cách mạng tư sản Pháp: lật đổ chế độ phong kiến, thiếp lập nền Cộng hòa.
	0.25
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	Câu
	Đáp án đúng

	1
	A

	2
	A

	3
	D

	4
	B

	5
	A

	6
	C

	7
	D

	8
	A

	9
	A

	10
	D

	11
	D

	12
	A



Phần II: 4,0 điểm
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
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	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	S
	Đ
	Đ
	S

	Câu 2
	Đ
	S
	Đ
	S

	Câu 3
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu 4
	Đ
	S
	S
	Đ




II.  TỰ LUẬN: 3,0 điểm
	
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	

	
	
	* Đối với Liên Xô:
	

	
	
	+ Quá trình thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
	0.25

	
	
	+ Sức mạnh của tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ giữa các dân tộc tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hoà, đồng thời tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
	0.5

	
	
	+ Việc thành lập Liên Xô dưới sự chỉ đạo của V. I. Lênin đã mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau.
	0.5

	
	
	* Đối với thế giới:
	

	
	
	+ Liên Xô trở thành biểu tượng và là chỗ dựa về tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế giới.
	0.25


	
	
	+ Những thành tựu của Liên Xô đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
	0.5

	Câu 2
	
	Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
	

	
	
	- Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản đều giành thắng lợi lật đổ chế
độ phong kiến, thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	0.25

	
	
	- Khác nhau:
+ Cách mạng tư sản Anh: Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	0.25

	
	
	+ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lật đổ thực dân Anh, giành độc lập.
	0.25

	
	
	+ Cách mạng tư sản Pháp: lật đổ chế độ phong kiến, thiếp lập nền Cộng hòa.
	0.25
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